DANH MỤC ĐƯỜNG LINK SÁCH GIÁO KHOA

1. BỘ SÁCH Kết nối tri thức với cuộc sống và BỘ SÁCH Chân trời sáng tạo


Website: https://taphuan.nxbgd.vn 
2. BỘ SÁCH CÁNH DIỀU: https://hoc10.vn
3. SÁCH TIẾNG ANH Global Success: https://taphuan.nxbgd.vn 
4. SÁCH TIẾNG ANH Phonics-Smart: https://phonics-smart.vn/phonics-smart
5. SÁCH TIẾNG ANH i-Learn Smart Start, Extra and Friends: https://eduhome.com.vn/?Grade=7&Subject=1&Series=316&MainMenu=1
6. SÁCH TIẾNG ANH English Discovery: https://drive.google.com/drive/folders/1Ddwz-yfGa1f0h3eCl6z3cU_aiTxb7H11 
7. SÁCH TIẾNG ANH Wonderful World: 

https://wonderfulworld.vn/ww5/WW5_STB_1.pdf

https://wonderfulworld.vn/ww5/WW5_STB_2.pdf
8. SÁCH TIN HỌC


http://vmb.edu.vn/?page_id=15035

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17ltof5hMraxjF7j6bbBaCiAdRdgTwZ7C

https://iigvietnam.com/sach-tin-hoc/tin-hoc-5/

https://eduhome.com.vn/?Grade=7&Subject=5&Series=321&MainMenu=1
9. SÁCH CỦA MỘT SỐ NHÀ XUẤT BẢN KHÁC


https://eduhome.com.vn/?Grade=7&Subject=2&Series=333&MainMenu=1
(Sở GD&ĐT sẽ cập nhật các đường link của sách giáo khoa thông qua email của các đơn vị nếu có bổ sung từ các nhà xuất bản)

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

(Đường link bổ sung bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Quyết định phê duyệt
	Link đọc sách

	1
	Tiếng Việt 5, tập 1 
	Bùi Mạnh Hùng (TCB), Trần Thị Hiền Lương ( CB)
	Số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1aa3b226-f8f3-dbd3-a72f-ac6de6ce6741

	2
	Tiếng Việt 5, tập 2 
	
	
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/f7c081e3-19ee-c259-96ed-bc36ad42a583

	3
	Toán 5, tập 1
	Hà Huy Khoái (TCB), Lê Anh Vinh (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/40a9f49f-3537-d97e-a3ab-f281249abda2

	 
	Toán 5, tập 2 
	
	
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/922beb7e-ee33-1a31-a9b5-f0f01c75b5fc

	4
	Đạo đức 5 
	Nguyễn Thị Toan (TCB), Trần Thành Nam (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/f7c23c2c-3e61-f0c9-856f-145253f11404

	5
	Lịch sử và Địa lí 5 
	Vũ Minh Giang (TCB xuyên suốt phần Lịch sử),Nghiêm Đình Vỳ (TCB cấp Tiểu học phần Địa lí), Nguyễn Thị Thu Thủy ( CB phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng (TCB phần Địa lí)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/f2f0191d-a451-8457-a745-54d8f5e1e156

	6
	Khoa học 5 
	Vũ Văn Hùng (TCB kiêm CB), Phan Thanh Hà ( đồng CB)
	Số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/2d84fefd-83c7-1d90-a308-563208626b14

	7
	Tin học 5 
	Nguyễn Chí Công (TCB), Hoàng Thị Mai (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/ef57ec83-3a02-f13b-9666-645614938843

	8
	Công nghệ 5 
	Lê Huy Hoàng (TCB), Đặng Văn Nghĩa (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/099d84a5-913f-db09-b1c4-4228a06efb03

	9
	Giáo dục thể chất 5 
	Nguyễn Duy Quyết (TCB), Đỗ Mạnh Hưng( CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/05b09472-5627-cfca-8ef1-7cecc638b8c0

	10
	Âm nhạc 5 
	Đỗ Thị Minh Chính (TCB), Nguyễn Thị Thanh Bình (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/14367725-1ccc-731a-952b-7059d3adc546

	11
	Mĩ thuật 5
	Đinh Gia Lê (TCB), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương( đồng CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/4fd940d1-3271-a74d-9190-e83e7df0d078

	12
	Hoạt động trải nghiệm 5
	Lưu Thu Thuỷ (TCB), Nguyễn Thụy Anh (CB)
	Số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/d7f0dd6a-5f4b-2ebf-a688-c92c9e8f6c4d

	13
	Tiếng Anh 5, tập 1
 Global Success
	Hoàng Văn Vân (TCB), Trần Hương Quỳnh (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/8d23496a-46c4-cd1d-9f19-74e45564f1c7

	14
	Tiếng Anh 5, tập 2
 Global Success
	
	
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/057c77f6-40f3-3c7d-9b49-81aee58c97cb


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
(Đường link bổ sung bộ Chân trời sáng tạo)
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Quyết định phê duyệt
	Link đọc sách

	1
	Tiếng Việt 5, tập 1 
	Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng CB)
	Số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/4e9b62e2-0514-0687-9c50-81d21b777f4e

	
	Tiếng Việt 5, tập 2 
	
	
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/378563a4-ed25-7c6b-9fa2-8515db9d2fb4

	2
	Toán 5, tập 1
	Trần Nam Dũng (TCB), Khúc Thành Chính (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/344ead7c-98a8-036e-ac81-eedc43631a99

	
	Toán 5, tập 2
	
	
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/bead3825-fac6-c488-88d6-462cb0c1a8a9

	3
	Đạo đức 5 
	Huỳnh Văn Sơn (TCB), Mai Mỹ Hạnh (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/bff65260-7cd6-eb36-a860-226007636eaf

	4
	Lịch sử và Địa lí  5 
	Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/39a057fe-29c2-2008-bf57-342d841f8ea1

	5
	Khoa học 5 
	Đỗ Xuân Hội (TCB), Nguyễn Thanh Thủy (CB)
	Số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/147a01b7-a9a2-28a3-8a9d-46b86529db2a

	6
	Tin học 5 
	Quách Tất Kiên (TCB kiêm CB), Phạm Thị Quỳnh Anh(đồng Chủ biên)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/f1a62bd4-48f2-887e-92cb-94073df3936d

	7
	Công nghệ 5
	Bùi Văn Hồng (TCB kiêm CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1ef0b34f-1126-cc70-9225-1054e152ae16

	8
	Giáo dục thể chất 5 
	Phạm Thị Lệ Hằng (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/b0d35d03-d63f-b246-9f36-bea258abce3c 

	9
	Âm nhạc 5 
	Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 
(đồng TCB), Đặng Châu Anh (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/be142161-9cd9-da03-811c-2f20a3bd0ab5 

	10
	Mĩ thuật 5 - Bản 1
	Nguyễn Thị Nhung (TCB), Nguyễn Tuấn Cường ( CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/8eba88e5-09bd-a21c-bf3a-3c35ae0bc002

	11
	Mĩ thuật 5 - Bản 2
	Hoàng Minh Phúc (TCB), Nguyễn Thị May( CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/a003e0e8-d97c-4e27-ac79-0f5c7a06141a

	12
	Hoạt động trải nghiệm 5 - Bản 1
	Phó Đức Hoà (TCB), Bùi Ngọc Diệp (CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/1c18e7a9-77d3-451e-b329-6267a7025960 

	13
	Hoạt động trải nghiệm 5 - Bản 2
	Đinh Thị Kim Thoa ( TCB), Phạm Thùy Liêm, Lại Thị Yến Ngọc ( đồng CB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/8e7fb954-f54c-a4e2-aa77-8d2ee2f6dd37

	14
	Tiếng Anh 5 (Family and Friends - National Edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (TCB)
	Số 4119/QĐ -BGDĐT ngày 01/12/2023
	https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/b2e35988-2fee-aa86-b804-26fb04741f62
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